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Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND Phường Nam Hồng

Mã đơn vị: 1051267

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước
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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1
Đất Nhà văn hóa
TDP 8 tại TDP8

637 1.682.472 637

2
Đất Nhà văn hóa
TDP3 tại tdp3

798 1.915.680 798

3
Đất Nhà văn hóa
TDP4 tại tdp4

387 270.550 387

4
Đất Nhà văn hóa
TDP5 tại tdp5

371 1.780.320 371

5
Đất Nhà văn hóa
TDP6 tại tdp6

382 382.400 382

6
Đất Nhà văn hóa
TDP7 tại tdp7

247 494.000 247

7
Đất Nhà văn hóa tổ
dân phố 1 tại Tổ
dân phố 1

668 1.203.120 668

8
Đất Nhà văn hóa tổ
dân phố 2 tại tdp1

181 238.920 181

9
Đất trụ sở UBND
phường tại TDP 4 -
Nam Hồng

943 659.960 943
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10

Cải tạo, nâng cấp
một số hạng mục
nhà văn hóa tổ dân
phố 1, phường Nam
Hồng

2021 1 246.198 229.777 1

11

Cải tạo, nâng cấp
một số hạng mục
nhà văn hóa tổ dân
phố 7, phường Nam
Hồng

2021 213 158.023 147.483 213

12
Nhà làm việc 2 tầng
UBND phường

2002 200 1.200.000 200

13 Nhà văn hóa TDP 4 2020 112 647.471 517.912
Sử dụng khác -
112

14 Nhà văn hóa TDP 5 2014 192 650.470 303.379
Sử dụng khác -
192

15 Nhà văn hóa TDP 7 2020 205 1.192.167 953.614
Sử dụng khác -
205

16 Nhà văn hóa TDP 8 2016 197 680.467 408.144
Sử dụng khác -
197

17 Nhà văn hóa TDP1 2004 110 180.000
Sử dụng khác -
110

18 Nhà văn hóa TDP2 2004 98 150.000 Sử dụng khác - 98

19 Nhà văn hóa TDP3 2018 197 244.972 179.613
Sử dụng khác -
197

20 Nhà văn hóa TDP6 2018 122 314.725 230.756
Sử dụng khác -
122

Tổng cộng: 4.614 8.627.422 4.614 1.647 5.664.493 2.970.679 414 1.233



3

QLTS.VN

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Thái Lương

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hoa


